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Câu 1 (2,0 điểm) Trình bày khái niệm kho hàng và phân tích các chức năng cơ bản của kho hàng?
Câu 2 (3,0 điểm): Công ty A đang cân nhắc một số địa điểm khả dụng để xây dựng một nhà kho mới cho mục đích kinh doanh phân phối sản phẩm âm nhạc. Sau rất nhiều lần thảo luận, họ thành lập một danh sách các nhân tố quan trọng, điểm số tối đa của mỗi nhân tố và điểm số thực tế cho mỗi địa điểm. Bạn hãy đưa ra quyết định nên chọn địa điểm nào cho nhà quản trị của công ty?

	Nhân tố
	Trọng số
	Địa điểm A
	Địa điểm B
	Địa điểm C

	Môi trường
	0,05
	70
	75
	80

	Cơ sở hạ tầng
	0,15
	90
	85
	85

	Khả năng tiếp cận
	0,1
	80
	80
	75

	Chi phí xây dựng
	0,2
	80
	90
	70

	Thái độ cộng đồng
	0,1
	70
	75
	80

	Quan điểm chính phủ
	0,05
	80
	70
	70

	Kế cận nhà cung cấp
	0,1
	75
	85
	80

	Kế cận khách hàng
	0,15
	80
	90
	70

	Sự sẵn sàng lực lượng lao động
	0,1
	90
	75
	80


Câu 3 (5,0 điểm): Khách sạn X có nhu cầu sử dụng khăn tắm trong quý 2/2019 như sau:

- Tồn kho đầu quý là 800 cái với đơn giá 300000 đồng/cái

- Ngày 2/4/2019 nhập 400 cái với đơn giá là 290000 đồng/cái

- Ngày 15/4 xuất 700 cái

- Ngày 3/5 nhập 500 cái với đơn giá là 285000 đồng/cái

- Ngày 25/5 xuất 200 cái

- Ngày 30/6 xuất 300 cái

Dựa trên số liệu quý 2 khách sạn dự kiến nhu cầu sử dụng khăn tắm quý 3 tăng 35%  so với quý 2, chi phí lưu kho trên 1 khăn tắm bằng 15% giá mua, chi phí đặt hàng cho mỗi lần đặt hàng là 1 triệu đồng. Nhà cung cấp đề nghị khách sạn mua số lượng quý 3 nhiều hơn so với hiện nay sẽ được giảm giá

	Mức khấu trừ (khăn)
	Đơn giá (đồng)

	1-299
	280.000

	300-499
	260.000

	Trên 500
	250.000


Giám đốc yêu cầu nhân viên phân tích tồn kho nghiên cứu giả thiết đơn hàng được nhận ngay cùng 1 lúc và nhận từ từ với p=100 sản phẩm/ngày, d = 50 sản phẩm/ngày (sử dụng mô hình EOQ và mô hình POG) 

Hãy sử dụng phương pháp dự báo dựa vào bình phương tối thiểu số lượng tồn kho các quý trước cho quý 3/2019 và quý 4/2019 dựa trên số lượng tồn kho các quý trước như sau: 

	Quý
	1/2018
	2/2018
	3/2018
	4/2018
	1/2019
	2/2019

	Lượng tồn kho

(cái)
	450
	300
	267
	170
	400
	500
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	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
(2 điểm)


	1.1
	1. Khái niệm kho hàng

- Kho hàng là một thành phần quan trọng của hoạt động logistics và trong chuỗi cung ứng.
- Kho hàng là mối liên kết giữa nhà sản xuất và khách hàng, nơi mở ra khía cạnh hệ thống hậu cần của một công ty với các chức năng quan trọng nhất của kho hàng.
- Kho thực hiện 2 chức năng quan trọng là thời điểm và địa điểm. 
- Nó đóng một vai trò quan trọng trong nước cung cấp dịch vụ khách hàng ở mức chi phí thấp và hợp lý nhất có thể. 

- Kho hàng thường được xây dựng tại các trung tâm phân phối, cơ sở sản xuất, khách hàng,...

-Một kho hàng thông thường sẽ được bố trí thánh các khu riêng biệt như kho hàng nhập, kho hàng xuất, kho hàng hỏng, khoa ngoại quan, kho hàng tiêu dùng,....
	1,0

	
	1.2
	2. Các chức năng cơ bản

- Chức năng tồn trữ hàng hóa: để cân bằng cung cầu trong 2 trường hợp:

+ Cung mùa vụ : Đối với hàng hóa không thể sản xuât quanh năm. Ví dụ tiến hành đóng hộp cà chua để đáp ứng nhu cầu cà chua khi hết mùa

+ Cầu mùa vụ: Đối với trường hợp hàng hóa tăng cao tại 1 thời điểm nào đó trong năm. Nhà sản xuất có thể sản xuất lưu trữ để đủ hàng cung ứng vào mua kinh doanh như lễ, tết, giáng sinh,...

- Chức năng phối ghép sản phẩm: tiến hành ghép các món hàng được sản xuất tại nhiều địa điểm, hoặc nhà máy trong cùng 1 dây chuyền ghép hàng tại kho

- Chức năng gôm hàng: Nhà san xuất sẽ tập hợp các đơn hàng của cùng khách hàng, gôm hàng và gửi đến điểm nhận cuối cùng=> Tiết kiệm được chi phí vận tải

- Chức năng phân phối sản phẩm: nhà  sản xuất đưa thành phẩm của mình ra thị trường, thông qua việc phân phối với số lượng lớn giúp giảm chi phí vận chuyển
	1,0

	2
(3 điểm)


	2.1
	Địa điểm A =161,5
	1,0

	
	2.2
	Địa điểm B=150,5
	1,0

	
	2.3
	Địa điểm C=148,25

Chọn địa điểm A
	1,0

	3
(5 điểm)


	3.1
	S(quý 3) tăng 35% S(quý 2)
35%
          1,620 
P
     285,000 
C
15%
  42,750.00 
O
  1,000,000 
  Mô hình EOQ
 1-299 
Q1=
278
TC1=
465265333.3
300-499
Q2=
288
TC2=
        432,440,996 
Trên 500
Q3=
294
TC3=
 Loại vì vượt mức khấu trừ 
 Mô hình POQ 
1-299 
Q1=
393
TC1=
Loại vì vượt mức khấu trừ
300-499
Q2=
408
TC2=
4053519.821
Trên 500
Q3=
416
TC3=
 Loại 

	3,0

	
	3.2
	Quý
Tồn kho (Y)
X
X2
XY
1/2018
450
                 1 
                   1 
             450 
2/2018
300
                 2 
                   4 
             600 
3/2018
267
                 3 
                   9 
             801 
4/2018
170
                 4 
                 16 
             680 
1/2019
400
                 5 
                 25 
         2,000 
2/2019
                            500 
                 6 
                 36 
         3,000 
Tổng
                         2,087 
               21 
                 91 
         7,531 
a=
12.94
b=
302.53
 Yc = aX+b
3/2019
             393 
4/2019
             406 

	2,0

	TỔNG CỘNG
	10
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